2. Kết quả KĐCLGD cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (tính đến 31/12/2018)
	TT
	Cơ sở giáo dục
	 Tổng số cơ sở giáo dục hiện có
	Đã hoàn thành tự đánh giá
	Đã được đánh giá ngoài
	Kết quả

đánh giá ngoài 
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Không đạt
	Đạt cấp độ 1
	Đạt cấp độ 2
	Đạt cấp độ 3
	

	1
	Mầm non
	 26
	 25
	 96,1
	21 
	80,7 
	 
	 18
	 
	3
	

	2
	Tiểu học
	26
	26
	100,0
	18
	69,2
	
	
	18
	
	

	3
	Trung học cơ sở
	 15
	 15
	 100,0
	12 
	80,0 
	 
	 5
	 7
	
	

	4
	Trường phổ thông 

có nhiều cấp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Cộng
	 67
	 66
	 98,5
	 51
	 76,1
	 
	 23
	 25
	3
	


Ghi chú: 
- Trường TH Bắc Hiền đã được đánh giá ngoài sáp nhập với trường TH Tây Hiền thành trường TH Tây Bắc Hiền.
	Người lập bảng

Nguyễn Văn Chương
	TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Phi Hùng


3. Cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài và được tham gia đánh giá ngoài (tính đến 31/5/2019)
	
	Số lượng cán bộ, giáo viên

đã được tập huấn đánh giá ngoài
	Số lượng cán bộ, giáo viên

đã tham gia đánh giá ngoài
	Ghi chú

	
	Phòng GDĐT
	CSGD
	Tổng
	Số lượng
	%
	

	Mầm non
	2
	14
	16
	11
	68,7
	

	Tiểu học
	1
	7
	8
	6
	75,0
	

	Trung học cơ sở
	5
	7
	12
	9
	75,0
	

	Cộng
	8
	28
	36
	26
	72,2
	


4. Danh mục các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học 2018 - 2019) 
	TT
	Số/Ký hiệu
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ghi chú

	1
	60/KH-UBND
	Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019
	UBND huyện Phong Điền
	18/02/2019
	

	2
	464/PGDĐT-CM
	Hướng dẫn  và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
	Phòng GDĐT huyện Phong Điền
	06/12/2018
	

	3
	22/BC-PGDĐT
	Phương hướng nhiệm vụ thực hiện KĐCLGD giai đoạn 2019-2025
	Phòng GDĐT huyện Phong Điền
	25/3/2019
	

	4
	15 /KH- PGDĐT
	Kế hoạch chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra công tác duy trì các tiêu chuẩn và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019


	Phòng GDĐT huyện Phong Điền
	15/02/2019
	

	Người lập bảng

Nguyễn Văn Chương
	TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Phi Hùng


5. Kết quả KĐCLGD cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số  19/2018/TT-BGDĐT (tính đến 31/5/2019)
	TT
	CSGD
	Tổng số CSGD hiện có
	Đã hoàn thành tự đánh giá
	Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài
	Kết quả tự đánh giá ngoài
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Không đạt
	Đạt cấp độ 1
	Đạt cấp độ 2
	Đạt cấp độ 3
	Đạt cấp độ 4
	

	1
	Mầm non
	26
	 0
	 
	 0
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Tiểu học
	26
	 0
	 
	 0
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Trung học cơ sở
	15
	 0
	 
	 0
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Trường phổ thông 

có nhiều cấp học
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Cộng
	67
	 0
	 
	 0
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Ghi chú: Hồ sơ tự đánh giá chưa hoàn thành, các đơn vị đang rà soát kết quả tự đánh giá ngoài để báo cáo.

	Người lập bảng

Nguyễn Văn Chương
	TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Phi Hùng


6. Một số chỉ tiêu của kế hoạch công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học 2019 - 2020)

	Cấp/bậc học
	Số lượng CSGD
hoàn thành tự đánh giá
	Số lượng CSGD được đánh giá ngoài 
(tính đến 31/5/2020)
	Tổng số cán bộ, giáo viên cần được tập huấn đánh giá ngoài 
	Ghi chú

	
	
	Chỉ công nhận đạt KĐCLGD
	Chỉ công nhận đạt chuẩn quốc gia
	Công nhận đạt KĐCLGD và đạt chuẩn quốc gia
	
	

	Mầm non
	6
	1
	
	5
	28
	

	Tiểu học
	5
	3
	
	2
	15
	

	Trung học cơ sở
	4
	
	
	4
	12
	

	Trường phổ thông 

có nhiều cấp học
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	15
	4
	
	11
	55
	


7. Các thông tin về cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng GD&ĐT được giao thực hiện công tác KĐCLGD 
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cơ quan/Số điện thoại
	Email
	Tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đã tập huấn
	Chưa tập huấn
	

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Bích  Đào
	Hiệu trưởng
	MN Phong Hiền 2
	 
0914979074


	bichdaotran74@yahoo.com.vn
	x
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Hiệu trưởng
	MN Phong Mỹ I
	 0839201077
	Mnpdien.pmy1@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	3
	Trần Thị Hạnh
	Hiệu trưởng
	MN Điền Lộc
	 
0914508166


	Mnpdien.dloc@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	4
	Hồ Thị  Hiền
	Hiệu trưởng
	MN Phong Hiền I
	 
0944251521


	truongmamnonphonghien@yahoo.com.vn
	x
	 
	 

	 5
	Đặng Thị Thu Hương
	Phó Trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	 0976994199
	Huongdtt.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 6
	Hoàng Thị Sông Hương
	Hiệu trưởng
	MN Phong An 1
	 0913336177
	huong.mn.pa@gmail.com
	x
	 
	 

	 7
	Phạm Thị Loan
	Hiệu trưởng
	MN Phong Hòa I
	 
0917010474


	loanmnph74@gmail.com
	x
	 
	 

	 8
	Lê Thị Nga
	Hiệu trưởng
	MN Hoa Hướng Dương
	 0914458366
	nga.mntt@gmail.com
	x
	 
	 

	 9
	Nguyễn Thị Thanh  Tâm
	Phó Trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	 0914612789
	Tamntt.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 10
	Phan Thị Tanh
	Hiệu trưởng
	MN Phong An 2
	 
0977240012


	phanthitanh66@gmail.com
	x
	 
	 

	 11
	Hoàng Thị Ngọc  Thanh
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Sen
	 0912528283
	ngocthanhsuphamhue@gmail.com
	x
	 
	 

	 12
	Lê Thị Kim Thảo
	Hiệu trưởng
	MN Phong Bình
	 0974175826
	mnpdien.pbinh@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 13
	Nguyễn Thị Hồng Thư
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 0388923813
	Thunth.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 14
	Nguyễn Thị Thủy
	Hiệu trưởng
	MN Điền Hải
	 0394807466
	nguyenthuy.mndh@gmail.com
	x
	 
	 

	 15
	Trần Thị Tươi
	Hiệu trưởng
	MN Phong Thu
	 0982057387
	tuoimnphongthu@gmail.com
	x
	 
	 

	 16
	Trần Thị Hiếu
	Hiệu trưởng
	TH Hương Lâm
	 0834415072
	Tranthihieu70@gmail.com
	x
	 
	 

	 17
	Lê Thị Thủy
	Hiệu trưởng
	Trường TH Trần Quốc Toản
	 0986409074
	lethithuytqt@yahoo.com.vn
	x
	 
	 

	 18
	Trần Ngọc Tuấn
	Hiệu trưởng
	Trường TH Phò Ninh
	 0944188380
	Ngoctuan10101970@gmail.com
	x
	 
	 

	 19
	Nguyễn Quang Ánh
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 0914237011
	anhnq.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 20
	Nguyễn Văn  Chương
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 0912459128
	Nguyenvanchuong

1962@gmail.com
	x
	 
	 

	 21
	Lê Viết Đông
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Nguyễn Duy
	 0915689091
	
	x
	 
	 

	 22
	Phan Văn Lộc
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 0914452025
	locpv.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 23
	Hoàng Đức  Nhã
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Phú Thạnh
	 0914979478
	nha77hoangduc@gmail.com
	x
	 
	 

	 24
	Nguyễn Bá Nhân
	Hiệu trưởng
	THCS Phong Hòa
	 0982818219
	Nguyenbanhan79@gmail.com
	x
	 
	 

	 25
	Nguyễn Phi Hùng
	Trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	 0914019124
	hungnp.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 

	 26
	Lê Thông
	Hiệu trưởng
	THCS Điền Lộc
	 0945909227
	Lethong.ntp.phongdien@gmail.com
	x
	 
	 

	 27
	Nguyễn Đăng Thuận
	Hiệu trưởng
	THCS Nguyễn Tri Phương
	 0917122481
	thuan10373@gmail.com
	x
	 
	 

	 28
	Nguyễn Văn  Triển
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 0977608325
	triennv.pdien@hue.edu.vn
	x
	 
	 


	Người lập bảng

Nguyễn Văn Chương
	TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Phi Hùng


